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Họ và tên HS:.........................................Lớp ..........
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (2,0 điểm)
Hãy chọn 1 chữ cái đầu đứng trước câu trả lời đúng ghi vào tờ giấy thi:
[bookmark: _Hlk111057904]Câu 1. Các nguồn tài nguyên trên Trái Đất phân bố
          A. đồng đều.                                                  B. phân tán.             
          C. không đồng đều.                                       D. tập trung.
Câu 2. Biển Đông là bộ phận của đại dương nào?
A. Đại Tây dương.					B. Thái Bình Dương.
C. Ấn Độ Dương.			          		D. Bắc Băng Dương.
Câu 3. Trong thủy quyển nước ngọt chiếm bao nhiêu %?
1. 97,5%.          B.30,1%                  C. 2,5%.                D.20,5%
Câu 4. Lớp đất gồm có mấy tầng?
A. 1 tầng.			                   		 B. 2 tầng.
C. 3 tầng.			                    		 D. 4 tầng.
Câu 5. Trên Trái Đất có mấy đới thiên nhiên? 
A. 2 đới		                               	B. 3 đới.	
C. 4 đới.						D. 5 đới.
Câu 6. Số dân trên thế giới năm 2018 là
	A. 7,2 tỉ người.
	B. 7,4 tỉ người.

	C. 7,6 tỉ người.
	D. 7,8 tỉ người.


Câu 7. Vùng đất cung cấp nước thường xuyên cho sông gọi là
           A. lưu vực sông.                                         C. thượng lưu sông.                                       
 B. hạ lưu sông .                                               D. hữu ngạn sông.
Câu 8.  Hình thức dao động tại chỗ của nước biển và đại dương gọi là
         A. triều cường.          B. dòng biển.         C. thủy triều.           D. sóng biển.

II. PHẦN TỰ LUẬN: (3,0 điểm)
Câu 1: (2,0 điểm)
1. Nhiều loài sinh vật có nguy cơ bị tuyệt chủng? Nguyên nhân do đâu? Biện pháp bảo vệ? ( 1,0)
1. Trình bày và giải thích sự phân bố dân cư trên thế giới? (1,0 điểm)
Câu 2: (1,0điểm)
Em hãy nêu ví dụ về tác động của thiên nhiên đến sản xuất nông nghiệp. 
	

HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA CUỐI KÌ II
Môn: Lịch sử- Địa lý ( Phần Địa lý)
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (2,0 điểm)
	Mỗi ý đúng được 0,25đ
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	A
	B
	C
	C
	B
	C
	A
	D


II. PHẦN TỰ LUẬN: (3,0 điểm)

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
2,0 điểm)

	-Nguyên nhân: 
+ Môi trường sống bị tàn phá quá mức, diện tích rùng bị giảm mạnh
+Ô nhiễm môi trường
+Nạn săn bắn động vật trái phép …
-Biện pháp: 
+ Tăng cường trồng và bảo vệ rừng ( các khu bảo tồn, vườn quốc gia)
+ Nâng cao nhận thức tầm quan trọng của các động vật với công đồng
+Nghiêm cấm nạn săn bắn động vật hoang dã
 + Phê phán lên án các hành vi bắt giữ, giết mổ động vật hoang dã …

	1,0

	
	b. - Phân bố dân cư không đều: Nơi đông dân như Đông Á, Đông Nam Á, Nam Á. Nơi thưa dân như Bắc Á, Trung Á... 
- Giải thich: Đông dân do kinh tế phát triển, điều kiện tự nhiên thuận lợi. Thưa dân do kinh tế chậm phát triển, khí hậu khắc nghiệt...
	0,5

0,5

	Câu 2
(1,0điểm)
	a. - Nơi có khí hậu, đất trồng, nguồn nước thuận lợi thì cây trồng vật nuôi phát triển tốt, năng suất, chất lượng cao.
	0,5

	
	- Nơi có điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, thiên tai nhiều thì cây trồng vật nuôi bị tàn phá, dịch bệnh nhiều; năng suất, chất lượng thấp. 
	0.5










